
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ B NH    N  

CỘN  HOÀ XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /QĐ-UBND           n     n , ngày        tháng  9  năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

tại UBND xã B nh    ng 

 

CHỦ TỊCH U  BAN NHÂN DÂN XÃ B NH    N  

   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa p   n  n ày 19/6/2015;  uật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa p   n  n ày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết địn  số 4775/QĐ-U ND n ày 29/11/2021 của C ủ tịc  

U ND tỉn  T an  Hoá về việc p ê duyệt Kế  oạc  áp dụn   ệ t ốn  quản lý c ất 

l ợn  t eo Tiêu c uẩn quốc  ia TCVN ISO 9001:2015 vào  oạt độn  của U ND 

cấp xã trên địa bàn tỉn  T an  Hóa,  iai đoạn 2022-2024; 

Căn cứ Quyết địn  số 14/QĐ-U ND n ày 18/7/2022 về việc kiện toàn Ban 

c ỉ đạo t ực  iện Hệ t ốn  quản lý c ất l ợn  t eo Tiêu c uẩn TCVN ISO 

9001:2015 vào  oạt độn  của U ND xã   n     n ; 

 Theo đề nghị của Công chức Văn p òn  - Thống kê xã. 
 

                                                      QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục Hệ thống tài liệu quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã B nh 

Lương.(có dan  mục kèm t eo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Thành viên Ban chỉ đạo ISO UBND xã, phụ trách các lĩnh vực và 

các cá nhân được phân công công việc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                               
- Như Điều 3 QĐ; 

- Sở KH&CN (để b/c);     

- UBND huyện (để b/c);                                                 

- Lưu: VT, BCĐ.                                                        
 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

   Đ c Tu n 
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DANH MỤC TÀI  IỆU HỆ THỐN  QUẢN  Ý CHẤT   ỢNG THEO 

TCVN ISO 9001: 2015 T I UBND XÃ B NH    N  

(Kèm t eo Quyết địn  số 199/QĐ-UBND xã  ngày 23 tháng 9 năm 2022  của C ủ 

tịc  U ND xã   n     n ) 
 

TT T n tài liệu 
Mã hiệu Ghi 

chú 

I Tài liệu theo y u cầu của ti u chuẩn   

1.  Sổ tay chất lượng ST.01  

2.  
Quy tr nh Quản lý Thông tin dạng văn bản (Tài liệu, 

hồ sơ)  
QT.01  

3.  Quy tr nh Quản lý rủi ro, cơ hội  QT.02  

4.  Quy tr nh Đánh giá chất lượng nội bộ  QT.03  

5.  
Quy tr nh Kiểm soát sự không phù hợp và Hành động 

khắc phục 
QT.04  

II 
Các Quy trình kiểm soát các lĩnh vực theo Thủ 

tục hành chính 
  

 
Quy tr nh giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả 
QT.BPMC01  

 6. Lĩnh vực Đất đai QT.KS01-ĐĐ  

1.  Hòa  iải tran  c ấp đất đai (cấp xã)   

 2. Lĩnh vực Văn hoá cơ sở 
QT.KS02 - 

VH 
 

2.  
T ủ tục xét tặn  dan   iệu Gia đ n  văn  óa  àn  

năm 
  

3.  T ủ tục xét tặn  Giấy k en Gia đ n  văn  óa   

 3. Lĩnh vực Người có công 
QT.KS03 - 

NCC 
 

4.  
Trợ cấp  àn  t án  đối với t an  niên xun  p on  đã 

 oàn t àn  n iệm vụ tron  k án  c iến 
  

5.  
Trợ cấp một lần đối với t an  niên xun  p on  đã 

 oàn t àn  n iệm vụ tron  k án  c iến  
  

6.  
Giải quyết c ế độ mai tán  p í đối với cựu c iến 

binh 
  

7.  
Giải quyết c ế độ mai tán  p í đối với t an  niên 

xun  p on  t ời kỳ c ốn  P áp 
  

 4. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 
QT.KS04-

BTXH 
 

8.  
Tiếp n ận đối t ợn  bảo trợ xã  ội có  oàn cản  đặc 

biệt k ó k ăn vào c  sở trợ  iúp xã  ội cấp  uyện. 
  

9.  
Côn  n ận  ộ n  èo,  ộ cận n  èo p át sinh trong 

năm 
  

10.  Đổi, cấp lại  iấy xác n ận k uyết tật   

11.  Xác địn , xác địn  lại mức độ k uyết tật và cấp  iấy   
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xác n ận k uyết tật 

12.  
Hỗ trợ c i p í mai tán  c o đối t ợn  bảo trợ xã  ội 

(đ ợc trợ  iúp xã  ội t  ờn  xuyên tại cộn  đồn ) 
  

13.  
Trợ  iúp xã  ội đột xuất về  ỗ trợ làm n à ở, sửa 

c ữa n à ở 
  

14.  Trợ  iúp xã  ội đột xuất về  ỗ trợ c i p í mai tán    

15.  

Hỗ trợ c i p í, k uyến k íc  sử dụn    n  t ức  ỏa 

tán  trên địa bàn tỉn  T an  Hóa (đối với các đối 

t ợn  mà t ân n ân đ ợc   ởn  c ín  sác   ỗ trợ 

từ n uồn kin  p í  iao c o địa p   n  quản lý).  

  

16.  

Xác n ận  ộ  ia đ n  làm nôn  n  iệp, lâm n  iệp, 

n   n  iệp và diêm n  iệp có mức sốn  trun  b n  

 iai đoạn 2016-2020 t uộc diện đối t ợn  đ ợc n ân 

sác  n à n ớc  ỗ trợ đón  bảo  iểm y tế 

  

17.  

C i trả trợ cấp xã  ội  àn  t án  k i đối t ợn  t ay 

đổi n i c  trú tron  cùn  địa bàn quận,  uyện, t ị 

xã, t àn  p ố t uộc tỉn . 

  

 5. Lĩnh vực Hộ tịch QT.KS05-HT  

18.  Đăn  ký k ai sin     

19.  Đăn  ký kết  ôn     

20.  Đăn  ký k ai tử    

21.  T ay đổi, cải c ín , bổ sun   ộ tịc     

22.  Cấp Giấy xác n ận t n  trạn   ôn n ân    

23.  Đăn  ký lại k ai sin     

24.  
Đăn  ký k ai sin  c o n  ời đã có  ồ s ,  iấy tờ 

cá nhân  
  

25.  Đăn  ký lại kết  ôn    

26.  Đăn  ký lại k ai tử    

27.  Cấp bản sao Tríc  lục  ộ tịc     

28.  

 iên t ôn  các t ủ tục  àn  c ín  về đăn  ký k ai 

sin , đăn  ký t  ờn  trú, cấp T ẻ bảo  iểm y tế c o 

trẻ em d ới 6 tuổi. 

  

29.  
 iên t ôn  các t ủ tục  àn  c ín  về đăn  ký k ai 

sin , cấp T ẻ bảo  iểm y tế c o trẻ em d ới 6 tuổi. 
  

 6. Lĩnh vực Chứng thực QT.KS06-CT  

30.  

T ủ tục c ứn  t ực bản sao từ bản c ín   iấy tờ, văn 

bản do c  quan tổ c ức có t ẩm quyền của Việt Nam 

cấp  oặc c ứn  n ận 

  

31.  
T ủ tục cấp bản sao có c ứn  t ực từ bản c ín   ợp 

đồn ,  iao dịc  đã đ ợc c ứn  t ực 
  

32.  
T ủ tục c ứn  t ực văn bản k ai n ận di sản mà di 

sản là độn  sản, quyền sử dụn  đất, n à ở 
  

33.  T ủ tục c ứn  t ực văn bản từ c ối n ận di sản   

34.  T ủ tục c ứn  t ực di c úc   
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35.  
T ủ tục c ứn  t ực  ợp đồn ,  iao dịc  liên quan 

đến tài sản là độn  sản, quyền sử dụn  đất, n à ở 
  

36.  
T ủ tục c ứn  t ực văn bản t ỏa t uận p ân c ia di 

sản mà di sản là độn  sản, quyền sử dụn  đất, n à ở 
  

 7. Lĩnh vực Việc làm QT.KS07-VL  

37.  

Hỗ trợ  ộ kin  doan  có đăn  ký kin  doan  và có 

tron  dan  bạ của c  quan t uế  ặp k ó k ăn do đại 

dịc  COVID-19. 

  

 8. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 
QT.KS08-

TĐKT 
 

38.  
T ủ tục tặn  Giấy k en của C ủ tịc  U ND cấp xã 

về t ực  iện n iệm vụ c ín  trị. 
  

39.  
T ủ tục tặn  Giấy k en của C ủ tịc  U ND cấp xã 

về t àn  tíc  t i đua t eo đợt  oặc c uyên đề. 
  

40.  
T ủ tục tặn  Giấy k en của C ủ tịc  U ND cấp xã 

về t àn  tíc  đột xuất. 
  

41.  
T ủ tục tặn  Giấy k en của C ủ tịc  U ND cấp xã 

c o  ia đ n . 
  

42.  T ủ tục tặn  dan   iệu lao độn  tiên tiến   

 
9. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tiếp công dân, xử 

lý đơn thư 

QT.KS09.GQ

KN 
 

43.  T ủ tục  iải quyết k iếu nại lần đầu tại cấp xã   

44.  T ủ tục tiếp côn  dân tại cấp xã   

45.  T ủ tục xử lý đ n tại cấp xã   

 10. Lĩnh vực Chính sách QT.KS10-CS  

46.  

T ủ tục  iải quyết c ế độ trợ cấp  àn  t án  đối với 

quân nhân, n  ời làm côn  tác c  yếu, n ập n ũ, tuyển 

dụn  sau n ày 30/4/1975, t am  ia c iến tran  bảo vệ 

Tổ quốc và làm n iệm vụ quốc tế có từ đủ 15 năm đến 

d ới 20 năm côn  tác t ực tế tron  quân đội đã p ục 

viên, xuất n ũ, t ôi việc. 

  

47.  

T ủ tục t ực  iện c ế độ trợ cấp một lần đối với quân 

n ân t am  ia k án  c iến c ốn  Mỹ cứu n ớc có d ới 

15 năm côn  tác tron  quân đội đã p ục viên, xuất n ũ 

về địa p   n  (đối t ợn  c  trú ở địa p   n  k ác 

k ôn  còn l u  iữ đ ợc  iấy tờ) 

  

48.  

T ủ tục t ực  iện c ế độ trợ cấp  àn  t án  đối với 

quân n ân t am  ia k án  c iến c ốn  Mỹ cứu n ớc 

có từ đủ 15 năm đến d ới 20 năm côn  tác tron  

quân đội đã p ục viên, xuất n ũ về địa p   n  

  

49.  

T ủ tục xác n ận đối với quân n ân đã xuất n ũ bị 

bện  cũ tái p át dẫn đến tâm t ần quy địn  tại Điểm 

  K oản 1 Điều 33 N  ị địn  số 31/2013/NĐ-CP. 

  

50.  T ủ tục t ực  iện c ế độ trợ cấp một lần đối với dân   
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quân tập trun  ở miền  ắc, du kíc  tập trun  ở miền 

Nam (bao  ồm cả lực l ợn  mật quốc p òn ) 

 11. Lĩnh vực Bảo hiểm   

51.  
P ê duyệt đối t ợn  đ ợc  ỗ trợ p í bảo  iểm nôn  

n  iệp 
QT.KS11-BH  

 12. Lĩnh vực Phòng chống thiên tai   

52.  
Hỗ trợ k ôi p ục sản xuất vùn  bị t iệt  ại do thiên 

tai 
QT.KS12-

PCTT 
 

53.  
Hỗ trợ k ôi p ục sản xuất vùn  bị t iệt  ại do dịc  

bện  
  

54.  

Hỗ trợ k ám c ữa bện , trợ cấp tai nạn c o lực 

l ợn  xun  kíc  p òn  c ốn  t iên tai cấp xã tron  

tr ờn   ợp c  a t am  ia bảo  iểm y tế, bảo  iểm 

xã  ội 

  

55.  

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với tr ờn   ợp tai nạn 

suy  iảm k ả năn  lao độn  từ 5  trở lên) c o lực 

l ợn  xun  kíc  p òn  c ốn  t iên tai cấp xã c  a 

t am  ia bảo  iểm xã  ội 

  

 13. Lĩnh vực Nông nghiệp   

56.  Hỗ trợ sản xuất rau an toàn tập trun  c uyên can   QT.KS13-NN  

57.  
Hỗ trợ trồn  rừn  sản xuất bằn  cây  iốn  nuôi cấy 

mô 
  

58.  Hỗ trợ t âm can  rừn  trồn  luồn , nứa, vầu   
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